BỘ TƯ PHÁP


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030  CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số         /QT-BTP ngày      tháng     năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Stt
	Tên hoạt động
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm dự kiến
	Ghi chú

	1
	Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê
	
	
	
	
	

	1.1
	Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
	Tháng 9-12/2017
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Báo cáo đánh giá thực trạng  việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của BộTư pháp
	

	1.2
	Xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê ngành Tư pháp
	Tháng 1 - 12/2018
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tiêu chuẩn thống kê ngành Tư pháp được phê duyệt
	Tiến độ cụ thể phụ thuộc vào thời điểm tiêu chuẩn thống kê quốc gia được phê duyệt 

	1.3
	Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu đặc tả thống kê của ngành Tư pháp
	2018-2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bọ
	Dữ liệu đặc tả thống kê của Bộ, ngành Tư pháp được xây dựng, hoàn thiện
	

	2
	Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực thống kê thuộc Bộ, ngành Tư pháp phụ trách
	2019
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực thống kê được phê duyệt
	

	3
	Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp
	2020-2030
	
	
	
	

	3.1
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp
	2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp
	Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng
	

	3.2
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp
	Hàng năm, từ 2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp
	- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;
- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng
	

	4
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê 
	
	
	
	
	

	4.1
	Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Hàng năm từ 2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn
	

	4.1.1
	Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Tháng 1-6/2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Số lớp tập huấn được tổ chức; 
Số lượt người được tập huấn
	

	4.1.2
	Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê
	Hàng năm từ 2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Các bảng hỏi được thực hiện
	

	4.1.3
	Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê
	Hàng năm từ 2020
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn
	

	4.2
	Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến
	Từ năm 2029
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Thực hiện áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến trong điều kiện cho phép của Bộ Tư pháp
	

	5
	Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
	
	
	
	
	

	5.1
	Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của ngành Tư pháp
	Hàng năm, từ 2018
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Báo cáo tiến độ hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án
	

	5.2
	Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án của Bộ, ngành Tư pháp
	2025
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Báo cáo đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp
	

	5.3
	Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đề án của Bộ, ngành Tư pháp
	2030
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp
	


1

